
Đvt: triệu đồng

Số TT Nội dung
Dự toán đã 

giao

Dự toán 

điều chỉnh: 

tăng (+)/ 

giảm (-)

Dự toán 

sau điều 

chỉnh

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 11.760 5.264 17.024

1.1 Lệ phí 850 -300 550

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở 850 -300 550

1.2 Phí 10.910 5.564 16.474

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
8.000 5.000 13.000

Phí giao dịch bảo đảm 2.700 300 3.000

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 140 260 400

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ
70 0 70

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
4 4

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 9.742 4.902 14.644

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9.742 4.902 14.644

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
7.200 4.500 11.700

Phí giao dịch bảo đảm 2.430 270 2.700

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 70 130 200

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ
42 0 42
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Số TT Nội dung
Dự toán đã 

giao

Dự toán 

điều chỉnh: 

tăng (+)/ 

giảm (-)

Dự toán 

sau điều 

chỉnh

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
0 2 2

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 2.018 362 2.380

3.1 Lệ phí 850 -300 550

Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở 850 -300 550

3.2 Phí 1.168 662 1.830

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất
800 500 1.300

Phí giao dịch bảo đảm 270 30 300

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai 70 130 200

Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ
28 0 28

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
2 2
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